MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN GDCD 8

1. MA TRẬN 
	Chủ đề/Bài
	Nội dung 
	Số lượng câu hỏi cho từng mức độ
	Tổng 

	
	
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	Tổng % điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

TL

	Giáo dục đạo đức
	1. Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam 
	4
1,0
	
	4
1,0
	
	1
0,25
	1½

1,5đ
	
	½
0,5
	

	
	2. Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	4
1.0
	
	4
1,0
	
	
	
	
	
	

	
	3. Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
	4

1,0
	
	2
0,5
	
	1

0,25
	
	
	
	

	Tổng số câu
	12
	
	10
	
	2
	1,5
	
	0,5
	

	Tổng số điểm
	3,0
	
	2,5
	
	0,5
	3
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	30
	25
	35
	10
	100


2. BẢN ĐẶC TẢ  

	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Giáo dục đạo đức
	1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam 
	Nhận biết: 

- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Thông hiểu:

- Nhận diện được giá trị của các truyền thống dân tộc Việt Nam.
- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

Vận dụng: 

Xác định được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.

Vận dụng cao: 

 Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.
	4TN


	4 TN
	1 TN

	

	
	2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	Nhận biết: 

 Nêu được một số biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
 Thông hiểu:
Giải thích được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

Vận dụng: 

- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.
- Xác định được những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới phù hợp với bản thân.

Vận dụng cao:

Thực hiện được những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới phù hợp với bản thân.
	4TN
	4 TN
	1,5 TL
	0.5 TL

	
	3.  Lao động cần cù, sáng tạo
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Nêu được một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.

 Thông hiểu: 
 Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.

 Vận dụng:

- Trân trọng những thành quả lao động; quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động. 

- Phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.

Vận dụng cao:

Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân.
	4 TN

	
	1TN
	

	Tổng
	12TN
	12TN
	2 TN

1,5TL
	0,5TL

	Tỷ lệ %
	30
	25
	35
	10

	Tỷ lệ chung
	55
	45


	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
         NĂM HỌC 2023-2024
             MÃ ĐỀ: 801
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút




I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)  Lựa chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Truyền thống dân tộc là những giá trị có đặc trưng như thế nào của mỗi quốc gia dân tộc?

A. Tốt đẹp.
B. Hủ tục.
C. Lạc hậu.
D. Xấu xa.

Câu 2. Truyền thống dân tộc là những giá trị

A. vật chất.
B. tinh thần.
C. của cải.
D. tài sản

Câu 3. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ
 A. đất nước này sang đất nước khác.
B. thế hệ này sang thế hệ khác.

 C. vùng miền này sang vùng miền khác.
D. địa phương này sang địa phương khác.

Câu 4.  “Đờn ca tài tử” là loại hình nghệ thuật truyền thống của khu vực nào ở Việt Nam?

 A. Bắc bộ                   B. Tây Nguyên.                         C. Nam Bộ.                    D. Tây Bắc.

Câu 5. Đối với sự phát triển của con người, truyền thống dân tộc góp phần vào quá trình

 A. phát triển của mỗi cá nhân.
  B. hội nhập của đất nước.

 C. duy trì hạnh phúc gia đình.
  D. thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Câu 6. Việc làm nào dưới đây không kế thừa, phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc?
A. Tự hào về những giá trị truyền tốt đẹp của dân tộc.

B. Gìn giữ truyền thống tốt đẹp và những hủ tục lạc hậu.

C. Trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

D. Học tập, thực hành theo những chuẩn giá trị truyền thống.
Câu 7. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu các giá trị tốt đẹp của truyền thống quê hương.    

B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.
C. Giữ gìn, phát huy các truyền thống quê hương.

D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.

Câu 8.  Phương án nào dưới đây là biểu hiện của truyền thống cần cù lao động?

A. Mỗi khi gặp công việc nặng nhọc, anh X thường bỏ cuộc.

B. Anh Q hào hứng đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự khi đủ 18 tuổi.

C. Bạn A luôn đạt thành tích cao trong học tập vì sự nỗ lực của bản thân.
D. Chị P được nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc vì sự chăm chỉ và sáng tạo.

Câu 9.  Trên đường đi học về, em phát hiện có hành vi đập phá khu di tích của một nhóm thanh niên lạ mặt. Trong trường hợp này em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây sao cho phù hợp nhất?

A. Làm ngơ vì không liên quan đến bản thân.

B. Dùng lời lẽ hỗn hào để mắng chửi lại nhóm thanh niên.

C. Hô hào mọi người xung quanh cùng tham gia đập phá.

D. Báo với cơ quan chính quyền để có biện pháp xử lí kịp thời.
Câu 10. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng

  A. Tư tưởng bá quyền của dân tộc.                             B. Giá trị đồng tiền của dân tộc.                          

  C. Dân số của mỗi dân tộc.                                         D. Tính cách của các dân tộc. 
Câu 11. Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

  A. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.                            B. Học hỏi các mặt tích cực và hạn chế.

 C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và cần chọn lọc.                   D. Học hỏi phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.
Câu 12. Bên cạnh việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chúng ta cần phê phán hành vi nào dưới đây?

 A. Học tập giữa các dân tộc.                                           B. Học hỏi giữa các dân tộc.

 C. Giao lưu giữa các dân tộc.                                          D. Phân biệt giữa các dân tộc.   

Câu 13. Việc làm nào sau đây thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

  A. Chỉ thích dùng hàng ngoại, chê bai hàng của Việt Nam.

B. Tìm hiểu phong tục tập quán của các nước trên thế giới.

C. Sử dụng tiếng Việt cách tân theo tiếng nước ngoài.

D. Bắt chước cách ăn mặc hở hang của một số nước ở nơi công cộng.    
Câu 14. Vì sao trong thời đại ngày nay, chúng ta cần phải tôn trọng sự đa dạng và văn hóa của các dân tộc?

A. Vì quá trình hội nhập sâu rộng giữa các quốc gia diễn ra rất nhanh chóng.
B. Vì chúng ta cần phải học hỏi thêm từ các quốc gia có nền kinh tế phát triển.
C. Vì có thể bổ sung thêm vào văn hóa của nước nhà những điều mới lạ.
D. Vì muốn đất nước phát triển chúng ta cần phải tìm hiểu văn hóa của các quốc gia phát triển.

Câu 15. Sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới được biểu hiện ở

 A. hình dáng bên ngoài                B. địa vị, lời nói, cách ứng xử và các giá trị.
 C. hình dáng bên ngoài, địa vị     D. hình dáng bên ngoài, địa vị, lời nói, cách ứng xử và các giá trị.
Câu 16. Pizza, hoa loa kèn, tháp nghiêng, họa sĩ Leonardo Da Vinci là những biểu trưng của quốc gia nào?

  A. Hàn Quốc              B. Phần Lan                    C. Italia             D. Nhật Bản
Câu 17. Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì ?

 A. Học hỏi các nước về khoa học.                                  B. Học hỏi các nước vè Kĩ thuật.

 C. Học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.                D. Hỏi các nước về Khoa học và công nghệ.
Câu 18. Sự cần cù, sáng tạo trong lao động được thể hiện ở việc

A. chỉ cải tiến khi thực sự cần thiết

B. học hỏi kinh nghiệm từ mọi người nhưng không cần áp dụng

C. không cần cải tiến vì đó không phải nhiệm vụ của mình

D. luôn chủ động suy nghĩ để cải tiến, đổi mới để đem lại hiệu quả cao.
Câu 19. Vì sao chúng ta cần phải sáng tạo trong lao động?

  A. Sáng tạo sẽ gây mệt mỏi, áp lực cho người lao động.
  B. Trong cuộc sống, chỉ cần chăm chỉ là gặt hái thành công. 
  C. Sáng tạo không phải là yêu cầu cần thiết trong sự nghiệp công nghiệp hoá.   
D. Không sáng tạo trong lao động sẽ không tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng.  
Câu 20. Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài là nội dung của khái niệm nào sau đây?

  A. Lao động.                    B. Lao động tự giác.             C. Tự lập.              D. Lao động sáng tạo.
Câu 21. Biểu hiện của lao động sáng tạo là

A. tự giác học bài và làm bài.                                             B. cải tiến phương pháp học tập.
C. thực hiện đúng nội quy của trường lớp.                         D. đi học và về đúng giờ quy định.

Câu 22. Để hình thành thói quen lao động tự giác, sáng tạo, chúng ta cần tránh biểu hiện nào sau đây?

A. Mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân.

B. Vận dụng kiến thức một cách cứng nhắc, máy móc.

C. Quan sát, phát hiện và ủng hộ cái mới, cái tiến bộ.

D. Cần nhìn nhận, phân tích một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.
Câu 23. Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính tự giác trong lao động, học tập?

A. Chơi game trong giờ làm việc.      B. Chủ động thực hiện nhiệm vụ khi đến phiên mình trực nhật.

C. Không làm bài tập về nhà.            D. Làm qua quýt cho xong để không bị phê bình, khiển trách.
Câu 24. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của sự cần cù, sáng tạo trong học tập?
A. Bạn H thường lập đề cương ôn tập các môn học bằng sơ đồ tư duy.

B. Bạn V tìm nhiều cách khác nhau để giải bài toán mà cô giáo giao.

C. Bạn T ỷ lại vào các bạn khi thực hiện nhiệm vụ chung của cả nhóm.

D. Bạn A thường trao đổi kinh nghiệm học tập với các bạn trong lớp.

II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Theo em, việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới mang lại những lợi ích gì cho Việt Nam? Để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới, chúng ta cần làm gì?

Câu 2 (2 điểm): Bạn M rất thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau của các dân tộc trên thế giới. M mong muốn khi có điều kiện sẽ đến nhiều quốc gia để khám phá về văn hóa và giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

  a. Em có nhận xét gì về mong muốn, sở thích của bạn M?

  b. Theo em, M nên làm gì để thực hiện mong muốn của mình.
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ( MÃ ĐỀ 801)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: GDCD – LỚP 8 
Thời gian làm bài: 45 phút
I.TRẮC NGHIỆM ( 6,0 điểm)            Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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	ĐA
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	B
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	C
	A
	B
	B
	D
	D
	D
	D
	D

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
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	ĐA
	B
	B
	D
	C
	D
	D
	D
	B
	B
	B
	B
	C


II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm)

	
	Gợi ý đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	Theo em, việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới mang lại những lợi ích gì cho Việt Nam? Để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới, chúng ta cần làm gì?
	2,0 

	
	* Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng tính cách, truyền thống phong tục tập quán của các dân tộc;
- Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới tạo cơ hội để chúng ta có thêm hiểu biết, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác.

- Làm phong phú thêm những giá trị văn hoá dân tộc Việt Nam; củng cố niềm tin, sự đồng cảm, hòa hợp và tăng cường tình hữu nghị, hòa bình, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới.

* Trách nhiệm của mỗi người:

- Tích cực tìm hiểu, học hỏi văn hoá của các dân tộc trên thế giới.
- Luôn tích cực tìm hiểu và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của dân tộc đồng thời thể hiện lòng tự hào chính đáng vì dân tộc mình;

- Phê phán những hành vi kỳ thị, phân biệt chúng tộc và văn hóa…

	0,25
0,5

0,5

0,75



	Câu 2

(2 điểm)
	Bạn M rất thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau của các dân tộc trên thế giới. M mong muốn khi có điều kiện sẽ đến nhiều quốc gia để khám phá về văn hóa và giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

  a. Em có nhận xét gì về mong muốn, sở thích của bạn M?

  b. Theo em, M nên làm gì để thực hiện mong muốn của mình.
	2,0

	
	a. Nhận xét về mong muốn sở thích của M:

- M biết tôn trọng các nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới.

- Đó là mong ước chính đáng, góp phần tiếp thu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc.
b. M nên làm những việc sau để thực hiện mong muốn của bản thân:

- Tham gia vào các hoạt động giao lưu, tìm hiểu về văn hoá của các dân tộc Việt Nam và thế giới.

- Tích cực đọc sách báo, xem ti vi, đi du lịch nhiều nơi.

- Quàng cáo, giới thiệu với bạn bè quốc tế về những nét đẹp văn hoá của con người và đất nước Việt Nam.
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